
Số                
TT

Chỉ tiêu
Số liệu báo cáo     dự 

toán                          
Ghi chú

A Dự toán thu 2,828,000,000

I Tổng số thu 403,000,000

1 Thu phí, lệ phí 403,000,000

 - Học phí năm học: 2015- 2016 403,000,000

II Số thu nộp NSNN 403,000,000

1 Phí, lệ phí 403,000,000

III Số được để lại chi theo chế độ 403,000,000

1 Phí, lệ phí 403,000,000

Trong đó: 

 - Chi thanh toán cá nhân : 161,000,000

Mục 6050 138,900,000

Mục 6300 22,100,000

 - Chi nghiệp vụ chuyên môn 198,300,000

Mục 6500 20,000,000

Mục 6550 20,000,000

Mục 6650 11,000,000

Mục 6750 54,000,000

Mục 6900 60,000,000

Mục 7000 33,300,000

 - Chi mua đồ dùng, sc lớn, TSCĐ 35,000,000

Mục 9050 35,000,000

 - Chi các khoản thường xuyên khác 8,700,000

Mục 7750 8,700,000

B Dự toán chi Ngân sách Nhà nước 2,425,000,000

1 Chi thanh toán cá nhân 2,104,500,000

Mục 6000 828,530,560
Trong đó: Kinh phí TK 10%thực hiện
 điều chỉnh tiền lương

Mục: 6050 533,762,460

Mục: 6100 393,862,986

Mục: 6200 14,500,000

Mục: 6250 10000000

Mục:6300 323,843,994

Chương 622 , Loại 490, khoản 491.

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2017

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                         Biểu số: 02
       TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO

( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN )

Đơn vị tính: Đồng



Trong đó: Trích lại KPCĐ 2%

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 251,500,000

Mục: 6500 35,000,000

Mục: 6550 32,000,000

Mục: 6600 12,800,000

Mục: 6650 27,500,000

Mục: 6700 22,000,000

Mục: 6750 20,000,000

Mục: 6900 72,200,000

Mục: 7000 30,000,000

3
Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương 
tiện làm việc và xây dựng nhỏ

49,000,000

Mục : 9050 49,000,000

Mục: 9100

4 Các khoản chi thường xuyên 20,000,000

Mục: 7750 20,000,000

                                                                                     Trần Thị Hiến

                                                                  Hưng Đạo ,  ngày 17 tháng 01 năm 2017

                                                                                                             Hiệu trưởng 





                                                                                                                               





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        





                                                        


		2017-10-23T14:34:22+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hưng Đạo<mnhungdao@dongtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2017-10-23T14:34:48+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hưng Đạo<mnhungdao@dongtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




